




Tên bệnh viện:

Mẫu phục vụ tiêu chí C5.1 

Bệnh viện có thể chọn mẫu 1 hoặc mẫu 2

C5.1 mẫu 1

A B C D

CHƯƠNG X. NGOẠI KHOA

1 380
Phẫu thuật đặt bộ phận giả (prosthesis) 
chữa liệt dương

x PT Loại ĐB 1068/QĐ-SYT

2 63 Phẫu thuật nội soi cắt tử cung hoàn toàn x x PT loại I 1068/QĐ-SYT

3 67 Phẫu thuật cắt tử cung đường âm đạo x x PT loại I 1068/QĐ-SYT

4 108
Phẫu thuật tạo hình âm đạo do dị dạng 

(đường dưới)
x x PT loại II 1068/QĐ-SYT

5 109
Phẫu thuật cắt vách ngăn âm đạo, mở 
thông âm đạo

x x PT loại II 1068/QĐ-SYT

6 110 Phẫu thuật cắt âm vật phì đại x x PT loại II 1068/QĐ-SYT

7 150 Làm lại thành âm đạo, tầng sinh môn x x x PT loại II 1068/QĐ-SYT

8 152 Bóc nang tuyến Bartholin x x x Thủ thuật loại I 1068/QĐ-SYT

9 153 Trích rạch màng trinh do ứ máu kinh x x x Thủ thuật loại I 1068/QĐ-SYT

10 154 Sinh thiết cổ tử cung, âm hộ, âm đạo x x x Thủ thuật loại III 1068/QĐ-SYT

11 155
Cắt, đốt sùi mào gà âm hộ; âm đạo; 
tầng sinh môn

x x x Thủ thuật loại II 1068/QĐ-SYT

12 132

Tiêm Botulinum toxine vào cơ thành 

bàng quang để điều trị bàng quang tăng 
hoạt động

x x Thủ thuật loại I 1068/QĐ-SYT

13 185
Kỹ thuật tập sức mạnh cơ  bằng phản 
hồi sinh học 

x x Thủ thuật loại III 1068/QĐ-SYT

14 7 Điều trị bằng các dòng điện xung x x Thủ thuật loại III 1068/QĐ-SYT

15 73
Lấy bệnh phẩm làm phiên đồ tế bào cổ 

tử cung – âm đạo
x x Thủ thuật loại III 1068/QĐ-SYT

CHƯƠNG XII. PHỤ SẢN

CHƯƠNG XVII: PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

THỐNG KÊ DANH MỤC KỸ THUẬT, PHÂN LOẠI PHẪU THUẬT, THỦ THUẬT PHỤC VỤ TIÊU CHÍ C5.1

PHÂN LOẠI 
PHẪU THUẬT, 

THỦ THUẬT

SỐ QUYẾT ĐỊNH

CHƯƠNG XXV: GPB VÀ TẾ BÀO BỆNH HỌC

STT
STT

TT 43
DANH MỤC KỸ THUẬT

PHÂN TUYẾN
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